
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HOA THÁM

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOA THÁM 2025-2026

Kèm theo Kê ́hoạch số  1321 /KH-UBND của UBND xa ̃Hoa Thám ngày   25 /12/2025

STT Họ và tên Địa chỉ

Đối tượng Nhu cầu hỗ trợ
Mốc thời

gian đăng ký
hoàn thành

Ghi chúGia đình
chính sách Hộ nghèo Cận nghèo

Bị ảnh
hưởng

thiên tai

Hô ̣khác có
khó khăn
vê ̀nhà ở

Xây mới Sửa chữa

Tổng Cộng 14 thôn 6 20 43 1 2 44 28
1 Cam Thi ̣Tâm Đội Cấn II 1 1 trước 10/2/2025 GĐ chính sách
2 Nguyễn Văn Đuổng Đội Cấn I 1 1 trước 10/2/2025 GĐ chính sách
3 Hoàng Minh Hiếu Bản Chu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
4 Triệu Văn Hiệu Bản Chu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ nghèo
5 Lâm Văn Chiến Bản Chu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
6 Hoàng Thị Bơi Bản Chu 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
7 Lành Văn Đồng Bản Chu 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
8 Hoàng Văn Thiết Bản Chu 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
9 Hoàng Văn Hải Vĩnh Quang 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
10 Hứa Thi ̣Ngân Vĩnh Quang 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
11 Ly ́Thi ̣Vinh Vĩnh Quang 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
12 Nông Thanh Can Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 GĐ chính sách
13 Nông Văn Luận Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 GĐ chính sách
14 Lê Thị Đợi Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
15 Nông Văn Khiêm Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
16 Nông Văn Đoàn Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
17 Nông Văn Ương Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
18 Lộc Văn Bộ Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
19 Lộc Văn Cửu Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
20 Lộc Văn Đại Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
21 Lộc Văn Thắng Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
22 Triệu Văn Dương Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
23 Nông Văn Nghiệp Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
24 Nông Văn Vận Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
25 Nông Trường Phi Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
26 Lộc Văn Tinh Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
27 Phùng Văn Tỉnh Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
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28 Hoàng Văn Chung Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
29 Lộc Văn Eng Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
30 Triệu Văn Tuân Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
31 Nông Văn Phanh Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
32 Triệu Văn Hiền Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
33 Lâm Văn Cường Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
34 Lâm Văn Hưng Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
35 Lâm Văn Ngân Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
36 Hoàng Thị Thúy Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
37 Bàn Văn Nhậy Pắc Khiếc 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
38 Hoàng Văn Thô Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ nghèo
39 Lương Thi ̣Huân Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
40 Lành Văn Chài Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
41 Lành Văn Nghiêm Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ nghèo
42 Đinh Văn Hải Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
43 Lương Văn Trà Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
44 Lăng Văn Việt Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
45 Hoàng Thi ̣Pé Bản Nghĩu 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
46 Hoàng Văn Hào Bản Nghĩu 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
47 Hoàng Đức Tiệp Tân Hoa 1 1 trước 10/2/2025 GĐ chính sách
48 Hoàng Văn Ngôn Tân Hoa 1 1 trước 30/4/2026 GĐ chính sách
49 Hoàng Trung Hiếu Tân Lập 1 1 trước 30/4/2026 me ̣tâm thần, nha ̀dột nát 3 kết cấu
50 Công Văn Tiên Bản Thẳm 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
51 Hoàng Văn Trường Bằng Giang 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
52 Hà Mạnh Đoàn Nà Pàn 1 1 trước 10/2/2025 nha ̀lụt hỏng, không co ́chô ̃ở
53 Hoàng Văn Được Nà Pàn 1 1 trước 10/2/2025 đi tu ̀về, vô gia cư, hộ Nghèo
54 Lương Văn Diệu Pàn Slèo 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
55 Hoàng Văn Lít Pàn Slèo 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
56 Hoàng Văn Tuấn Pàn Slèo 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
57 Hoàng Văn Duy Pàn Slèo 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
58 Hoàng Văn Hoạt Pàn Slèo 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
59 Triệu Văn Toản Nà Bưa 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
60 Hoàng Văn Trường Nà Bưa 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo

61 Hoàng Thi ̣Khâm Nà Bưa 1 1 trước 30/4/2026 đơn thân, lớn tuổi, neo đơn
62 Nông Văn Vượng Khuổi Buông 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
63 Lộc Văn Bang Khuổi Buông 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
64 Hoàng Văn Nhật Khuổi Buông 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
65 Hoàng Văn Cầu Khuổi Buông 1 1 trước 10/2/2025 Hộ cận nghèo
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66 Dương Quý Long Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
67 Hoàng Văn Tuyển Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
68 Hoàng Văn Tùy Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
69 Hoàng Văn Tiên Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
70 Hoàng Văn Chung Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
71 Lộc Văn Khoa Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ cận nghèo
72 Hoàng Văn Nghị Khuổi Buông 1 1 trước 30/4/2026 Hộ nghèo
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